       TỔNG CỤC THỐNG KÊ              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THỐNG KÊ LÂM ĐỒNG                        Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

       Số: 497/KSMS-QSG2014                       Lâm Đồng, ngày 27  tháng 8 năm 2014
         V/v: Thông báo lưu ý nghiệp vụ

mức sống hộ dân cư và QSG kỳ 3 năm 2014.

Kính gửi: Chi cục Thống kê các huyện, thành phố Bảo Lộc và Đà Lạt.

       
Triển khai kế hoạch số 854/CTK-KSMS2014 ngày 02/12/2013, của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai Khảo sát mức sống dân cư (sau đây viết tắt là: KSMS) và Điều tra quyền số chỉ số giá tiêu dùng năm 2014 (sau đây viết tắt là: QSG), theo Quyết định số 1232/QĐ-TCTK, ngày 08 tháng 11 năm 2013 và Phương án Khảo sát mức sống dân cư và Điều tra quyền số chỉ số giá tiêu dùng năm 2014 của Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê Lâm Đồng tiếp tục triển khai lưu ý nghiệp vụ đến từng điều tra viên và đội trưởng để thực hiện tốt cuộc KSMS và QSG kỳ 3 (tháng 9) năm 2014 như sau:

1. Phân bổ địa bàn KSMS kỳ 3/2014: 3 huyện không có mẫu điều tra gồm: H. Đam Rông, H. Đạ Huoai, H. Cát Tiên.
- Kỳ 3 (tháng 9): Khảo sát 12 ĐB, trong đó thành thị 4 ĐB, nông thôn 8 ĐB. Tổng số hộ điều tra QSG là 36 hộ (Mỗi địa bàn phỏng vấn 3 hộ; số thứ tự hộ ghi vào phiếu phải vẽ thêm 1 ô để ghi đủ 3 chữ số: 101, 102, 103). Kỳ 3 triển khai tại 9/12 huyện, thành phố  cụ thể:

	Mã huyện/ quận
	Tên huyện/quận
	Mã xã/ phường/ thị trấn
	Tên xã/phường/tt
	Mã địa bàn
	Tên địa bàn
	TT: 1; NT: 2 
	ĐB chọn từ TĐT 2009 và DSGK 2014

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	672
	TP. Đà Lạt
	24769
	Phường 7
	019
	Khu phố 1: Tổ 4, 5, 8
	1
	DSGK

	672
	TP. Đà Lạt
	24784
	Phường 1
	010
	Khu phố 1: Tổ 5, 6, 7, 8, 9
	1
	TB

	672
	TP. Đà Lạt
	24810
	Xã Trạm Hành
	023
	Thôn Trạm Hành 1: Tổ 6, 8
	2
	DSGK

	673
	TP. Bảo Lộc
	24829
	Phường Lộc Sơn
	029
	Tổ 1,2,3,4 khu 8B
	1
	TB

	675
	H. Lạc Dương
	24846
	Thị trấn Lạc Dương
	009
	Thôn Đồng tâm
	1
	DSGK

	676
	H. Lâm Hà
	24910
	Xã Tân Văn
	019
	Thôn Hà Trung
	2
	M

	677
	H. Đơn Dương
	24943
	Xã Ka Đô
	023
	Thôn Nghĩa Hiệp 2
	2
	DSGK

	678
	H. Đức Trọng
	24970
	Xã Bình Thạnh
	005
	Đội 2  Kim Phát
	2
	TB


	679
	H. Di Linh
	25007
	Xã Tân Lâm
	011
	Thôn 9
	2
	DSGK

	679
	H. Di Linh
	25042
	Xã Hòa Nam
	004
	Thôn 6
	2
	TB

	680
	H. Bảo Lâm
	25090
	Xã Lộc Thành
	030
	Thôn 1-Tổ 1+2+3+4
	2
	TB

	682
	H. Đạ Tẻh
	25135
	Xã Mỹ Đức
	002
	Thôn 2
	2
	TB


 (*) Ghi chú: Mỗi địa bàn KSMS thuộc khu vực nông thôn thì phỏng vấn thêm 1 phiếu xã. Cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2014 Chi cục Thống kê triển khai: Phiếu khảo sát chất lượng mỗi địa bàn thực hiện: Phiếu số 4A-KSCL/KSMS-QSG14 (1 bản gửi CTK và 1 bản lưu thực hiện: đề nghị xây dựng kế hoạch thực hiện ngày từ đầu tháng 9/2014); Phiếu số 4B- KSCL/KSMS-QSG14 (1 bản); Phiếu số 4C- KSCL/KSMS-QSG14 (ghi kiểm tra đầy đủ các hộ phỏng vấn, có nhận xét); Phiếu số 4D- KSCL/KSMS-QSG14 (ghi tham dự đầy đủ mỗi ĐTV 1 bản, có nhận xét) mỗi địa bàn 4 phiếu. Đề Nghị Chi cục trưởng các Chi cục nghiêm túc thực hiện đúng thời gian để đoàn kiểm tra của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê thanh, kiểm tra gồm có 7 người vào đầu tháng 9/2014.
Ngày 27/8/2014 Cục Thống kê gửi đầy đủ tài liệu gồm sơ đồ, bảng kê (yêu cầu ĐTV cập nhật đầy đủ thông tin vào bảng kê khi tiến hành điều tra từ cột (7) đến cột (11) của những hộ điều tra, đồng thời nhập vào máy gửi về Phòng Thống kê Dân số- Văn xã qua thư điện tử: bnthuyldo@gso.gov.vn khi nghiệm thu), thư mời, thông báo nghiệp vụ, phiếu kiểm tra, phiếu điều tra. 
Trong kỳ 3/2014 có 7 huyện thực hiện phỏng vấn 8 phiếu xã gồm: (1)- Đà Lạt: 1 xã; (2)- Lâm Hà: 1 xã; (3)- Đơn Dương: 1 xã; (4)- Đức Trọng: 1 xã; (5)- Di Linh: 2 xã; (6)-Bảo Lâm: 1 xã; (7)- Đạ Tẻh: 1 xã. 

2. Phân bổ địa bàn QSG tăng thêm đợt 2 năm 2014: 5 huyện không có mẫu điều tra gồm: H. Đam Rông, H. Đạ Huoai, H. Cát Tiên, H. Lâm Hà, H. Đức Trọng.   
- Đợt 2 (tháng 9): Điều tra QSG có 9 ĐB, trong đó thành thị 3 ĐB, nông thôn 6 ĐB. Tổng số hộ điều tra QSG là 135 hộ (Mỗi địa bàn phỏng vấn 15 hộ: Số thứ hộ ghi trên phiếu ghi từ hộ số: 01, 02,...,15). Đợt 2 triển khai tại 7/12 huyện, thành phố  cụ thể:

	Mã huyện/ quận
	Tên huyện/ quận
	Mã xã/ phường
	Tên xã/phường
	Mã địa bàn
	Tên địa bàn
	TT: 1, NT: 2

	672
	Thành phố Đà Lạt
	24787
	Phường 6
	006
	Khu phố 1: Tổ 11, 12, 13
	1

	672
	Thành phố Đà Lạt
	24799
	Phường 11
	015
	Khu phố 1: Tổ 10, 11, 13
	1

	672
	Thành phố Đà Lạt
	24808
	Xã Tà Nung
	007
	Thôn 3: Tổ 12, 17
	2

	673
	TP. Bảo Lộc
	24826
	Phường B'lao
	010
	Tổ 1,5,6,10 khu 5
	1

	675
	Huyện Lạc Dương
	24850
	Xã Đưng KNớ
	001
	Thông Đưng Knớ I
	2

	677
	Huyện Đơn Dương
	24940
	Xã Lạc Lâm
	006
	Thôn Hải Dương
	2

	679
	Huyện Di Linh
	25009
	Xã Tân Châu
	005
	Thôn 6 xóm 4,5
	2

	680
	Huyện Bảo Lâm
	25069
	Xã B' Lá
	006
	Xóm 1+2 thôn 3
	2

	682
	Huyện Đạ Tẻh
	25132
	Xã Quốc Oai
	006
	Thôn 3
	2


3. Triển khai thực hiện địa bàn KSMS-QSG2014: Triển khai điều tra thực địa các địa bàn khảo sát kỳ 3 (tháng 9) Cục Thống kê tổng hợp phân bổ như sau:

	 STT
	Nội dung
	Kỳ 3

	I
	Khảo sát mức sống hộ dân cư 2014
	

	1
	Tổng số địa bàn điều tra của tỉnh Lâm Đồng
	12

	2
	Tổng số hộ điều tra của tỉnh
	180

	 
	           - Số hộ thành thị
	60

	 
	           - Số hộ nông thôn
	120

	 
	           - Số hộ điều tra TNCT
	36

	 
	           - Số hộ điều tra Thu nhập và QSG
	144

	3
	Phiếu phỏng vấn xã
	8

	4
	Số điều tra viên tham gia điều tra
	36

	5
	Số đội tr​ưởng tham gia điều tra
	9

	6
	Số giám sát viên cấp tỉnh
	5

	II
	Điều tra quyền số chỉ số giá tiêu dùng 2014
	171

	1
	Số hộ mẫu lồng ghép với KSMS (mỗi ĐB= 3 hộ)
	36

	2
	Số hộ mẫu chọn độc lập (mỗi ĐB = 15 hộ); 9 địa bàn
	135


* Ghi chú: Lực lượng điều tra viên, đội trưởng, giám sát viên cấp tỉnh (Phòng DSVX: 4 người, bộ phận thanh tra: 1 người) được sử dụng cho 4 kỳ khảo sát năm 2014. Ở mỗi huyện, thành phố có địa bàn khảo sát từng kỳ được tiến hành điều tra theo hình thức cuốn chiếu, trước khi điều tra 3-5 ngày Chi cục Thống kê gửi văn bản thông báo đến UBND cấp huyện và cấp xã (có địa bàn khảo sát), tiến hành họp dân, thông báo gửi thư, quà cho hộ và lập kế hoạch hẹn hộ phỏng vấn, có cán bộ dẫn đường. 

   Phân bổ địa bàn cho các huyện, thành phố thực hiện như sau:

(1)- Thành phố Đà Lạt:    6 ĐB; trong đó có 1 ĐB nông thôn. Có 03 ĐB QSG
(2)- Thành phố Bảo Lộc: 2 ĐB; trong đó có 0 ĐB nông thôn. Có 01 ĐB QSG
(3)-  H. Lạc Dương:         2 ĐB; trong đó có 0 ĐB nông thôn. Có 01 ĐB QSG
(4)-  H. Lâm Hà:              1 ĐB; trong đó có 1 ĐB nông thôn. Không có ĐB QSG

(5)-  H. Đơn Dương:        2 ĐB; trong đó có 1 ĐB nông thôn. Có 01 ĐB QSG
(6)-  H. Đức Trọng:          1 ĐB; trong đó có 1 ĐB nông thôn. Không có ĐB QSG
(7)-  H. Di Linh:               3 ĐB; trong đó có 2 ĐB nông thôn. Có 01 ĐB QSG
(8)-  H. Bảo Lâm:             2 ĐB; trong đó có 1 ĐB nông thôn. Có 01 ĐB QSG
(9)-H. Đạ Tẻh:                  2 ĐB; trong đó có 1 ĐB nông thôn. Có 01 ĐB QSG
Thông báo Lịch thời gian nghiệm thu phiếu, tài liệu khảo sát kỳ 3/2014:

	STT
	Huyện, thành phố
	Tổng số địa bàn phân bổ
	Ngày nghiệm thu

	(A)
	(B)
	(1)
	(2)

	 
	Toàn tỉnh
	21
	 

	1
	Thành phố Đà Lạt
	6
	30/9/2014

	2
	Thành phố Bảo Lộc
	2
	27/9/2014

	3
	 Huyện Lạc Dương
	2
	28/9/2014

	4
	Huyện Lâm Hà
	1
	25/9/2014

	5
	Huyện Đơn Dương
	2
	29/9/2014

	6
	Huyện Đức Trọng
	1
	25/9/2014

	7
	Huyện Di Linh
	3
	30/9/2014

	8
	Huyện Bảo Lâm
	2
	26/9/2014

	9
	Huyện Đạ Tẻh
	2
	30/9/2014


4. Lưu ý nghiệp vụ và rút kinh nghiệm sai sót trong kỳ 2/2014: 

Yêu cầu tiếp tục sử dụng thông báo nghiệp số 124/KSMS2014, ngày 03/3/2014 để thực hiện tốt công tác thu thập thông tin và ghi phiếu ngay tại hộ cho kỳ 3/2014, chỉ có phần cân đối thì về nhà tính toán. Tuyệt đối không được sử dụng sổ để ghi chép thông tin sau đó về nhà điền vào phiếu điều tra. Khi phỏng vấn phải ghi trực tiếp kết quả vào phiếu, các thông tin phỏng vấn có thể ghi nháp vào phần phiếu trắng của phiếu (nhất là các khoản thu-chi các hoạt động SXKD), sau khi hoàn thiện  phiếu không phải tẩy xóa thông tin nháp này.  
Địa bàn kỳ 3 được chọn mới hoàn toàn nên ở trang bìa các ô ở cột 2012 để trống. Thời điểm điều tra là thời điểm tiến hành cuộc phỏng vấn tại hộ và ghi vào trang bìa phù hợp với kế hoạch (mẫu 4A) của đội trưởng.  Khoảng thời gian 12 tháng qua được tính từ thời điểm phỏng vấn trở về trước. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến kết quả phỏng vấn, đặc biệt về thu nhập của hộ và chi phí sản xuất kinh doanh của hộ, liên quan đến số lượng đã thu hoạch các loại cây trồng, vật nuôi trong 12 tháng qua. Ví dụ, ĐTV đến hộ ông Nguyễn Văn A vào ngày 15 tháng 9 năm 2014 thì thời điểm điều tra là ngày 15 tháng 9 năm 2014 và khoảng thời gian 12 tháng qua được tính từ 15/9/2013 đến 15/9/2014. Khoảng thời gian 6 tháng qua được tính từ 15/3/2014 đến 15/9/2014. Khoảng thời gian 30 ngày qua được tính từ ngày 15/8/2014 đến 15/9/2014.  Phiếu điều tra không được sửa đè số liệu hoặc tẩy xoá, nếu ghi sai thì gạch bỏ và ghi số liệu sang bên cạnh, không được ghi số liệu hai lần cho một thông tin trả lời.

 (*) Những trường hợp sai sót trong kỳ 2 cần tiếp tục hoàn thiện:
- MỤC 2. GIÁO DỤC: Trường hợp chưa bao giờ đi học thì phải ghi hai số 00 và chuyển đến câu 14 để hỏi tiếp.


Câu 2: cột (2a): GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ CAO ĐẲNG TRỞ LÊN phải có 1 trong các mã số 0,1,2,3,  8,9,10,11,12. Còn cột (2b): GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP phải có 1 trong các mã số: 0,4,5,6,7.  Trường hợp không có bằng giáo dục nghề nghiệp thì ghi số 0. Trường hợp phỏng vấn kỳ 2/2014 thì các em học sinh đang nghỉ hè thì câu 7 ghi lớp vừa học xong. 

Học các lớp 1 đến lớp 5 (bậc tiểu học) tại trường công lập thì câu 9 phải có miễn giảm học phí, câu 10 cột (Học phí) phải ghi mã= 7, nếu đóng góp xây dựng trường không được miễn giảm thì ghi cột (Đóng góp) = 0. 
Hạn chế tối đa ghi các khoản chi phí: KB; Lưu ý: Câu 11: Khảo sát tại thời điểm kỳ 3 (tháng 9/2014): thu thập chi phí đi học trọn năm học 2013-2014 => năm học vừa qua. 
- MỤC 4. THU NHẬP:  Câu 8a ghi sai về loại hình kinh tế của một số trường học nhà nước ghi vào mã 2 cá thể  là sai => ghi = mã 5: Nhà nước. Công ty cổ phần (50% trở lên vốn tư nhân), công ty TNHH ghi vào mã tập thể là sai => ghi = mã 4: Tư nhân. 
- MỤC 4B12. CÂY LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM VÀ CÂY HÀNG NĂM KHÁC:
Câu 3: Diện tích gieo trồng trên 1 thửa đất cho sản phẩm của 1 loại cây trồng = Số vụ trong 12 tháng qua X diện tích trồng từng vụ của loại cây trồng đó.  Lưu ý: Trên 1 thửa đất sản phẩm của loại cây nào cho thu hoạch thì tính diện tích cho phần đất cây đã cho thu hoạch, không tính diện tích phần cây trồng chưa thu hoạch, điều này sẽ ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng.
- MỤC 4B2. THU CHĂN NUÔI ...: Sản phẩm nào đã thu dùng để ăn hoặc bán hoặc bị tiêu hủy do dịch bệnh trong 12 tháng qua thì mới tính chi phí, có nghĩa có thu thì mới có chi; ví dụ: trong trường hợp nuôi bò, lợn (heo) chưa có sản phẩm bán, thì không tính có thu- chi từ chăn nuôi, trong trường hợp có thu sản phẩm phụ phân bón, thì không được tính chi phí thức ăn và khoản chi cho gia súc, gia cầm cho tận thu phân bón.
- MỤC 4D. THU KHÁC TÍNH VÀO THU NHẬP:  Mã dòng 102: Bao gồm cả tiền quà của hộ do điều tra viên gửi hộ 50.000 đồng/1hộ (riêng phiếu Xanh: 70.000 đồng/1hộ) trước khi phỏng vấn. Ngoài ra tiền mừng tuổi, lì xì, rau, thức ăn, quà rượu, bia, bánh kẹo,... người ngoài hộ trong nước cho biếu trong dịp lễ, tết, ngày thường để hộ tiêu dùng đều được tính vào mã dòng 102 hoặc tiền mặt do người thân đi làm thời vụ ở trong nước cho biếu (riêng khoản này tách xuống dòng 1021).
- MỤC 5: CHI TIÊU VÀ CÁC KHOẢN CHI TIÊU DÙNG; MỤC 5A1, 5A2, ... 

Các huyện, thành phố trong kỳ 2/2014 vẫn còn sai về thu thập các khoản chi tiêu dùng hàng ăn uống mục 5A1 và 5A2 gồm có: Lượng tiêu dùng quá lớn so với nhân khẩu trong hộ, thu thập các khoản chi không đầy đủ mặc dù có đánh dấu (X) ở câu 1 nhưng không có lượng và giá trị. Tất cả các khoản mua đã tiêu dùng 30 ngày qua ở mục 5A2 phải hiểu: việc mua hoặc đổi trong 30 ngày qua trước thời điểm điều tra nhưng có thể tiêu dùng cho nhiều tháng thì phải ước lượng trong 30 ngày qua dùng hết bao nhiêu để ghi vào câu 3A và 3B, nếu mua trước 30 ngày qua thì cách ghi cũng tương tự phân bổ trong 30 ngày qua tiêu dùng hết bao nhiêu về số lượng và tương ứng trị giá là bao nhiêu. Quy định các mặt hàng tiêu dùng cho ăn uống về số lượng và giá trị phải làm tròn số (đơn vị tính trị giá là nghìn đồng): ví dụ: về số lượng: 4,8 kg thì ghi: 5; trị giá 3,5 thì ghi là 4. Có một số ĐTV ghi giữa lượng và giá trị một số mặt hàng ăn bất hợp lý khác như: nấu ăn của hộ gia đình mà không mua phụ liệu, gia vị; bỏ sót Mã dòng 153: Ăn, uống ngoài gia đình đối với hộ có sinh viên đi học xa nhà. 


Có xẩy ra tình trạng áp giá, ghi giá sai trong 1 địa bàn và nhiều địa bàn của 1 ĐTV, điều này nói lên ĐTV phỏng vấn qua loa sau đó tự áp giá. Ví dụ: Trong 1 địa bàn và nhiều địa bàn/huyện, TP đã có xẩy ra hiện tượng: cùng 1 ĐTV điều tra 3 hộ/địa bàn ghi lượng tiêu dùng của Mục 5A2. Chi tiêu dùng hàng ăn, uống thường xuyên có lượng và giá trị giống nhau; trong khi đó nhân khẩu, độ tuổi từng thành viên giữa các hộ lại khác nhau. Mặt khác giá cùng 1 mặt hàng tiêu dùng tuy ở trong 1 địa bàn nhưng giữa các ĐTV có chênh lệch giá rất lớn, một số mặt hàng giá quá cao hoặc quá thấp ví dụ: Khoai tây tươi mã dòng 1051: giá 30.000 đồng/1kg (quá cao) các hộ đều ghi cùng giá; Cà phê bột 1 mã dòng 148: 34.000 đồng/1kg (quá thấp) các hộ đều ghi cùng giá_ phải chăng đây là giá cà phê nhân,...    

Qua kết quả phỏng vấn ghi phiếu khảo sát kỳ 2 (tháng 6)/2014 cho thấy một số ĐTV phỏng vấn ghi phiếu còn yếu, đội trưởng kiểm tra phiếu trách nhiệm chưa cao, công tác kiểm tra chưa chú trọng về chất lượng số liệu, chưa đối chiếu, liên hệ kết qủa phỏng vấn giữa các hộ, từng hộ, giữa các ĐTV, giữa các địa bàn và từng địa bàn dẫn đến việc ghi phiếu của ĐTV (cả 3 loại phiếu) còn xẩy ra chênh lệch, bất hợp lý về lượng và giá mua vào một số mặt hàng chưa sát với thực tế. Ngoài ra, vẫn còn còn bỏ sót thông tin đối với các khoản chi ăn uống của các khoản mục in đậm (dòng tổng) hoặc ngược lại ghi khoản chi tiết nhưng không cộng lên dòng in đậm, dẫn đến tổng cộng các khoản chi tiêu dùng ăn uống của hộ sai sót. 

Đối với đồ dùng lâu bền Mục 6 một số ĐTV còn bỏ sót trị giá còn lại theo thời giá hiện nay của câu 6, bỏ sót các đồ dùng lâu bền xác định có ở câu 1, nhưng không kê vào câu 2.   


Các khoản chi trả tiền điện, nước của hộ không phù hợp với đơn giá số KW điện, nước, trường hợp hộ có kinh doanh liên quan đến điện, nước thì phải tách phần sử dụng cho sinh hoạt riêng của hộ ghi vào câu 23 Mục 7. 

Yêu cầu điều tra viên tiếp tục tuyên truyền cuộc khảo sát đến với các hộ gia đình: Khi đến phỏng vấn hộ phải giới thiệu được mục đích, ý nghĩa của cuộc khảo sát, đồng thời gửi thư và quà cho hộ 50.000 đồng/1hộ, riêng đối với phiếu thu nhập- chi tiêu là: 70.000 đồng/1hộ (Vụ Xã hội- Môi trường mới thông báo tiền hỗ trợ cho hộ đối với mô đun mở rộng), việc lập chứng từ; Chi cục Thống kê liên hệ trực tiếp bộ phận kế toán để biết thêm chi tiết.    

Qua kết quả KSMS-QSG kỳ 2/2014 đề nghị Chi cục trưởng (Phó chi cục Trưởng phụ trách) Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, đồng thời là đội trưởng quan tâm tăng cường vai trò của đội trưởng trong việc giám sát, kiểm tra, đọc phiếu hàng ngày để kịp thời nhắc nhở ĐTV, bổ sung thông tin sai sót, đảm bảo nâng cao chất lượng thu thập thông tin và ghi phiếu điều tra kỳ tiếp theo. 




                                                         KT.CỤC TRƯỞNG 

Nơi nhận:                                                                               PHÓ CỤC TRƯỞNG
- Chi côc TK  c¸c huyÖn, TP (t/h);
- L·nh ®¹o Côc (biÕt ®Ó chØ ®¹o);





      

- L­u DSVX/ (17 b¶n). 
                                                                             (Đã ký)
                               Nguyễn Công Thạnh
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